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DANH SÁCH 

Lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng
 khóa III năm 2019

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị 

công tác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	I/ ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
	
	
	
	

	Xã Thọ  Sơn

	
	
	
	

	1. 
	Lê Văn Sự
	1998
	
	Đoàn viên Chi đoàn thôn Sơn Lợi
	

	2. 
	Đinh Văn Bảy
	1979
	
	Thôn Sơn Lợi
	

	3. 
	Nguyễn Văn Hoạt
	1982
	
	Thôn Sơn Lợi
	

	4. 
	Trương Thị Bé
	
	1983
	PCT. Hội LHPN xã
	

	5. 
	Lê Văn Sự


	1998
	
	Đoàn viên 

thôn Sơn Lợi
	

	6. 
	Cao Văn Cường
	1981
	
	DQTT
	

	7. 
	Điểu Khung
	1987
	
	Thôn đội trưởng Sơn Tùng
	

	8. 
	Điểu Văn Vương
	1995
	
	LLDQ Sơn Hòa
	

	9. 
	Điểu Hoàng Sơn
	1999
	
	Đoàn viên 

thôn Sơn Hòa
	

	10. 
	Nguyễn Thị Hoa
	
	1974
	GV Trường TH Thọ Sơn
	

	11. 
	Điểu Bers
	1970
	
	GV Trường TH Thọ Sơn
	

	12. 
	Trần Thị Thương
	
	1979
	GV Trường TH Thọ Sơn
	

	Thị trấn Đức Phong
	
	
	
	

	13. 
	Tô Minh Châu
	1988
	
	Đoàn viên Chi đoàn TDP Hòa Đồng
	

	14. 
	Nguyễn Thị Thương
	
	1986
	Đoàn viên Chi đoàn TDP Đức Hòa
	

	15. 
	Huỳnh Minh Dương
	1990
	
	Đoàn viên Chi đoàn TDP Đức Hòa
	

	16. 
	Sằm Thị Hồi
	
	1985
	GV Trường MN Họa Mi
	

	17. 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	1985
	GV Trường MN Họa Mi
	

	18. 
	Bùi Thị Chính
	
	1986
	GV Trường MN Họa Mi
	

	19. 
	Trần Thị Tuyết
	
	1987
	GV Trường MN Họa Mi
	

	20. 
	Nguyễn Văn Công
	1980
	
	GV Trường TH Đức Phong
	

	21. 
	Phan Trung Nguyên
	1977
	
	BVDP Hòa Đồng
	

	22. 
	Trần Văn Duẩn
	1995
	
	BVDP TDP Hòa Đồng
	

	Xã Thống Nhất
	
	
	
	

	23. 
	Điểu Ngọc
	1992
	
	Bí thư Chi đoàn thôn 6
	

	24. 
	Hứa Văn Xuân
	1986
	
	Công an viên thôn 9
	

	25. 
	Linh Quốc Tuấn
	1982
	
	Công an viên thôn 1
	

	26. 
	Hà Thị Ngân
	
	1994
	GV Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
	


	27. 
	Bế Thị Tâm
	
	1988
	GV Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
	

	28. 
	Lương Thị Điệp
	
	1989
	GV Trường THCS Thống Nhất
	

	29. 
	Trương Thị Thùy
	
	1988
	GV Trường THCS Thống Nhất
	

	30. 
	Nguyễn Thị Hồng
	
	1979
	GV Trường THCS Thống Nhất
	

	31. 
	Lê Thị Hà
	
	1976
	GV Trường THCS Thống Nhất
	

	32. 
	Chu Thị Yến
	
	1991
	GV Trường TH Nguyễn Thái Bình
	Giấy CN hết hạn

	Xã Phú Sơn
	
	
	
	

	33. 
	Võ Thị Thùy Dung
	
	1992
	GV Trường MG Hướng Dương
	

	Xã Phước Sơn
	
	
	
	

	34. 
	Đồng Thị Lệ
	
	1988
	GV Trường MG Phước Sơn
	

	35. 
	Phan Thị Ánh Nguyệt
	
	1982
	GV Trường TH Phú Sơn
	

	36. 
	Phùng Thị Hiền
	
	1984
	GV Trường TH Lê Hồng Phong
	

	37. 
	Triệu Thị Thu Thủy
	
	1990
	Nhân viên Trạm y tế
	

	38. 
	Hoàng Thị Ngọc Dung
	
	1997
	Đoàn viên CĐ thôn 5
	

	39. 
	Phạm Văn Tùng
	1991
	
	Đoàn viên CĐ thôn 2
	

	40. 
	Nguyễn Đình Thạo
	1977
	
	Phó trưởng thôn 2
	

	41. 
	Dương Đức Thành
	1993
	
	Đoàn viên thôn 6
	


	42. 
	Chu Thị Bông
	
	1990
	CHP Nông dân thôn 6
	

	Xã Nghĩa Bình
	
	
	
	

	43. 
	Trương Quang Duy
	1984
	
	GV trường THCS Nghĩa Bình
	

	44. 
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	
	1987
	KT. trường THCS Nghĩa Bình
	

	45. 
	Vũ Thị Ngọc Luyến
	
	1991
	GV trường MG Tuổi Hồng
	

	46. 
	Phạm Nguyễn Giang Linh
	
	2000
	Cấp dưỡng trường MG Tuổi Hồng
	

	47. 
	Đinh Thị Quyên
	
	1981
	Nhân viên trường TH Trịnh Hoài Đức
	

	48. 
	Nguyễn Thị Thúy Thái
	
	1986
	Nhân viên trường TH Trịnh Hoài Đức
	

	Xã Đường 10
	
	
	
	

	49. 
	Phạm Văn Lực
	1977
	
	Gv Trường THCS Nguyễn Khuyến
	

	50. 
	Nguyễn Quang Tân
	1984
	
	GV Trường THCS Nguyễn Khuyến
	

	51. 
	Mai Thị Thanh Hoa
	
	1993
	GV Trường MG Thanh Bình
	

	Xã Đức Liễu
	
	
	
	

	52. 
	Nông Thị Thủy
	
	1990
	GV trường TH Kim Đồng
	

	53. 
	Bùi Thị Hồng Thắm
	
	1980
	GV trường TH Kim Đồng
	

	54. 
	Đặng Thị Đào
	
	1986
	GV trường TH Kim Đồng
	

	55. 
	Lê Thị Tĩnh
	
	1978
	GV trường THCS Đức Liễu
	

	56. 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	
	1984
	GV trường THCS Đức Liễu
	

	57. 
	Lưu Thị Minh Yến
	
	1988
	NV trường TH Đức Liễu
	

	58. 
	Nguyễn Thị Hoài Nam
	
	1990
	CHP chi hội PN thôn 8
	

	59. 
	Điểu Thị Dung
	
	1984
	CTV Dân số thôn 4
	

	60. 
	Trần Thanh Dũng
	1995
	
	CAV thôn 4
	

	61. 
	Điểu Hleo
	1978
	
	Thôn phó thôn 4
	

	62. 
	Trần Ngọc Hà
	1987
	
	Thôn đội trưởng thôn 8
	

	63. 
	Nghiêm Thị Thắm
	
	1991
	Chi hội trưởng PN thôn 5
	

	Xã Đoàn Kết
	
	
	
	

	64. 
	Trần Thị Như Trang
	
	1997
	Thôn 5
	

	65. 
	Võ Văn Chánh
	1980
	
	Công an viên tại xã
	

	Xã Bình Minh
	
	
	
	

	66. 
	Nguyễn Thị Mai
	
	1980
	GV Trường MG Bình Minh
	

	67. 
	Bùi Thị Trang
	
	1991
	GV Trường TH Tô Vĩnh Diện
	

	68. 
	Điểu Hải
	1997
	
	Đoàn viên thôn Bom Bo
	

	Xã Bom Bo
	
	
	
	

	69. 
	Điểu Thị Gái
	
	1995
	PBT Chi đoàn thôn 4
	

	70. 
	Lê Văn Bộ
	
	
	Đoàn viên thôn 7
	

	Ngân hàng NN&PTNT Bù Đăng
	
	
	
	

	71. 
	Trần Quang Thành
	1979
	
	Phó Trưởng phòng tín dụng
	Giấy CN hết hạn

	72. 
	Bùi Thị Thu Hà
	
	1982
	Kế toán
	Giấy CN hết hạn

	73. 
	Nguyễn Thanh Hải
	1980
	
	Kế toán
	Giấy CN hết hạn

	74. 
	Nguyễn Thị Hồng Lý
	
	1988
	Nhân viên
	

	Ngân hàng CSXH
	
	
	
	

	75. 
	Võ Văn Tịnh
	1988
	
	Nhân viên
	


                                                                          GIÁM ĐỐC
                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                    Nguyễn Tấn Hồng
6

